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Kính gửi: Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ dự 

thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thể dục, thể thao (sau đây gọi là dự thảo Nghị định) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

- Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 78/NQ-

CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến 

quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (Nghị quyết số 78/NQ-CP), giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây 

dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có 

liên quan tại một số Nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây 

dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-

CP, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu, rà soát các Nghị định có 

quy định liên quan đến giấy tờ công dân, trong đó có 07 Nghị định cần được sửa 

đổi, bổ sung là: 

(1) Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến 

thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch (Nghị định số 01/2012/NĐ-CP). 

(2) Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, 
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phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP). 

(3) Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 ngày 10 năm 2013 của Chính 

phủ về hoạt động mỹ thuật (Nghị định số 113/2013/NĐ-CP). 

(4) Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể 

dục, thể thao (Nghị định này thay thế Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao). 

(5) Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 

lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (Nghị định số 62/2014/NĐ-CP). 

(6) Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” (Nghị định 

số 89/2014/NĐ-CP). 

(7) Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 

về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật 

(Nghị định số 90/2014/NĐ-CP). 

- Trong 07 Nghị định nêu trên, có 04 Nghị định đang thực hiện quy trình sửa 

đổi, bổ sung, cụ thể: 

 + Có 03 Nghị định (gồm Nghị định số 62/2014/NĐ-CP, Nghị định số 

89/2014/NĐ-CP; Nghị định số 90/2014/NĐ-CP) đang được thực hiện sửa đổi, bổ 

sung đồng thời với việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Thi đua, khen thưởng 2022 (bao gồm Nghị định về xét tặng "Giải thưởng 

Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật; Nghị định quy 

định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; Nghị định quy 

định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể theo Quyết định số 917/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan 

chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được 

Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3);  

+ Có 01 Nghị định là Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, hiện nay Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện lập đề nghị xây dựng Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, do vậy việc sửa 

đổi, bổ sung các mẫu đơn liên quan đến thủ tục hành chính, giấy tờ công dân sẽ 

được sửa đổi, bổ sung khi xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 113/2013/NĐ-CP. 

+ Còn 03 Nghị định (bao gồm Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thấy cần thiết xây dựng một Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định nêu 

trên nhằm thực hiện đúng Nghị quyết số 78/NQ-CP và chỉ đạo của Chính phủ 

trong giai đoạn hiện nay về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-106-2016-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-hoat-dong-the-thao-315421.aspx
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liên quan đến quản lý dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo điều kiện 

thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các 

thủ tục hành chính. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

7274/VPCP-KSTT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng 

Hà đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng 

dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 03 Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

II. MỤC ĐÍCH QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích 

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý 

dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

theo Nghị quyết số 78/NQ-CP. 

- Tập trung thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chỉ đạo của Chính phủ 

tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2023. 

- Bảo đảm khai thác tối đa dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các 

cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được xây dựng, kết nối, 

chia sẻ dữ liệu, các dữ liệu đã được lưu và ghi nhận tính pháp lý trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp 

tỉnh, các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện 

tử để đơn giản hóa, cắt giảm các thành phần hồ sơ, các quy trình thực hiện 

không cần thiết theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 

2811/VPCP-KSTT và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tại Công văn số 

1470/TCTTKĐA. 

2. Quan điểm 

- Nội dung các quy định của Nghị định phải dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 

- Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa dự thảo Nghị định với hệ thống 

pháp luật hiện hành. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Quá trình xây dựng dự thảo Nghị định được thực hiện theo đúng quy định 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

- Ngày 15 tháng 9 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công 

văn số 3880/BVHTTDL-PC xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 



4 

 

dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, 

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP theo trình tự, thủ 

tục rút gọn.  

- Ngày 21 tháng 9 năm 2023, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 

7274/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần 

Hồng Hà đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây 

dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn.  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định 

theo đúng quy định, cụ thể: 

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số         

2851/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch). 

2. Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định (Quyết định số 2897/QĐ-

BVHTTDL ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch). 

3. Tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan, đồng thời phối hợp tích cực với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây 

dựng dự thảo Nghị định và xây dựng nội dung chi tiết của các điều, khoản của 

dự thảo Nghị định. 

4. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản một số bộ, ngành, tổ chức có liên quan 

đối với dự thảo Nghị định (Công văn số 4284/BVHTTDL-PC ngày 11 tháng 10 

năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).  

5. Hoàn thiện dự thảo Nghị định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số 

……/BVHTTDL-PC ngày …. tháng ….. năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch). 

6. Ngày …. tháng ….. năm 2023, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định về 

dự thảo Nghị định (Báo cáo số …./BCTĐ-BTP ngày ….. tháng …. năm 2023 

của Bộ Tư pháp). 

7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 

của Bộ Tư pháp (Báo cáo số …. /BC-BVHTTDL ngày …..). 

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự 

thảo Nghị định và hồ sơ để trình Chính phủ. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục  

Dự thảo Nghị định ngoài phần căn cứ pháp lý, nội dung được chia thành 04 

điều bao gồm: 

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 
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bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức năng 

quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh giám 

định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh. 

- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

- Điều 4. Điều khoản thi hành. 

2. Nội dung cơ bản 

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc chức 

năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ 

trương cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. 

Cụ thể gồm các thủ tục hành chính: 

+ Thủ tục cấp phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể: điểm a 

khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp: khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài: điểm c khoản 

3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, 

cổ vật, bảo vật quốc gia: điểm d khoản 3 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP. 

+ Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy 

phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập: điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị định số 

01/2012/NĐ-CP. 

+ Bãi bỏ thành phần hồ sơ “Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú” tại điểm d khoản 3 Điều 2. 

+ Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V, Phụ lục VII ban 

hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP theo hướng bỏ phần thông tin: giới 

tính, dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; thay bằng: 

họ và tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh. 

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh 

giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh 



6 

 

Bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ 

trương cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. 

Cụ thể gồm các thủ tục hành chính: 

+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật: 

khoản 1 Điều 6 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ 

vật: khoản 2 Điều 7 Nghị định số 61/2016/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề: khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề: khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hành nghề: khoản 1 Điều 16 Nghị định số 

61/2016/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề: khoản 2 Điều 17 Nghị định 

số 61/2016/NĐ-CP. 

+ Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 05, Mẫu số 07, Mẫu số 08 ban hành 

kèm theo Nghị định số 61/2016/NĐ-CP theo hướng bỏ phần thông tin: giới tính, 

dân tộc, quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; thay bằng: họ 

và tên, số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh. 

- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2019/NĐ-

CP ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 

Bổ sung hình thức nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến để phù hợp với chủ 

trương cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số quốc gia. 

Cụ thể gồm các thủ tục hành chính: 

+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao của doanh nghiệp: khoản 1 Điều 20 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

+ Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao của doanh nghiệp: khoản 1 Điều 22 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP. 

+ Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 04 ban hành kèm theo 

Nghị định số 36/2019/NĐ-CP theo hướng bỏ phần thông tin: giới tính, dân tộc, 

quốc tịch, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại; thay bằng: họ và tên, 

số định danh cá nhân/chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh. 

- Điều 4. Điều khoản thi hành. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ 

tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục 
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hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, Nghị định số 36/2019/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

  (Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Nghị định; (2) Bản tổng hợp, giải trình 

tiếp thu ý kiến của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân; (3) Báo cáo thẩm định của 

Bộ Tư pháp; (4) Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; (5) Các ý kiến 

góp ý)./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Bộ; 

- Cục Di sản văn hóa; 

- Cục Thể dục thể thao; 

- Lưu: VT, PC, QC.05. 

                                                                                         

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy 
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